
Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Bùi Văn Tuấn Anh

  - Chủ nhiệm        : 11A13

  - Số tiết dạy         : 33

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A13 11A8 11A8 11A13

S2 11A13 11A8 12A8 12A6 11A13

S3 12A6 12A6 12A8 11A13

S4 12A6 11A13 11A13 11A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A8 11A8 12A8 11A13

C2 12A8 11A8 11A8 11A13

C3 11A13 12A8 11A13 12A6

C4 11A13 12A8 12A6 12A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đặng Quang Vinh

  - Chủ nhiệm        : 11A2

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A2 11A2 12A13 11A2

S2 11A2 11A2 11A2

S3 11A2 12A10 12A10 12A10

S4 12A13 12A13 12A10 12A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A13 12A13 12A13

C2 12A13 12A13

C3 11A2 11A2 12A10

C4 11A2 11A2 12A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Phước Thành

  - Chủ nhiệm        : 10A15

  - Số tiết dạy         : 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A15 12A5 12A5 10A15 10A15

S2 10A15 10A7 12A5 10A15 10A15

S3 10A15 12A9

S4 10A7 12A9 12A9 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A15 12A5 10A7 12A9

C2 12A5 12A5 12A9

C3 12A5 10A15 10A15 10A7

C4 12A9 10A7 10A15 10A7

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lý Anh Tuấn

  - Chủ nhiệm        : 11A4

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A4 11A11 12A16 11A11 11A4

S2 11A4 11A11 12A16 11A4 11A4

S3 11A4 12A16 11A4

S4 11A4 12A16 11A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A11 11A11

C2 11A11 11A11

C3 12A16 11A4 12A16

C4 12A16 11A4 12A16

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Tâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A3 12A3

S2 12A12 12A3

S3 12A3 11A3

S4 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A3 12A12 11A3 12A12 11A3

C2 12A12 12A12 12A3 12A12 11A3

C3 12A12 11A3 12A12 11A3 12A3

C4 12A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thùy Dương

  - Chủ nhiệm        : 12A2

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A2 12A2 12A14 10A16

S2 12A2 12A2 10A16 10A16

S3 12A2 12A14 12A2

S4 12A2 12A14 12A2 12A2

S5 12A2

C
H

IỀ
U

C1 10A16 12A14 12A2

C2 12A2 12A14 10A16

C3 10A16 12A14

C4 12A14 10A16 12A14

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Toàn

  - Chủ nhiệm        : 12A4

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12A4 12A4 12A4 12A11 12A4

S2 12A4 12A11 12A4 12A4

S3 12A11 11A14 12A11 11A14

S4 12A4 11A14 12A11 11A14

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A11 11A14 12A4

C2 11A14

C3 11A14 12A4 12A11

C4 11A14 12A4 12A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Nguyên Sang

  - Chủ nhiệm        : 11A9

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A9 11A9 12A7 11A9

S2 11A9 11A9 11A9 11A9

S3 11A9 11A12 11A9

S4 11A9 11A12 11A12

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A7 12A7 12A7

C2 12A7 12A7 12A7

C3 11A12 11A9 11A12

C4 11A12 11A12 11A12

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Nguyễn Trà My

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A7 11A7

S2 11A7 10A2 11A7

S3 10A6 10A2

S4 10A6 10A6 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A6 10A6

C2 11A7 10A6

C3 10A2 11A7 10A2

C4 10A2 11A7

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Đình Nam

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A11 12A15 10A11

S2 10A11 10A14 12A1

S3 10A14 10A14 10A11

S4 12A15 10A11 10A14

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A1 12A15 12A1 12A1 12A15

C2 10A14 12A15 12A1 12A1 12A15

C3 10A11 10A14 10A11 12A15 12A1

C4 12A1 12A1 12A15 10A14

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Đức Lộc

  - Chủ nhiệm        : 11A1

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A1 11A1 10A10 11A1 11A1

S2 11A1 11A1 10A10 11A1 11A1

S3 11A10 11A10 11A10 10A10

S4 11A1 11A10 11A10 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A10 11A10

C2 11A1 11A1

C3 10A10

C4 11A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Văn Thị Đông Xuân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A9

S2

S3 10A9

S4 10A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A9

C2 10A9 10A9

C3

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Võ Công Trạng

  - Chủ nhiệm        : 11A6

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A6 11A6 10A13 11A6

S2 11A6 10A8 10A8 11A6

S3 11A6 10A8 11A6

S4 11A6 10A13

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A13 10A13

C2 11A6 10A13 10A13

C3 10A8 10A13 11A6

C4 10A8 10A8 11A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Lương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 10A3

S2 10A12 10A12

S3 10A4 10A4 10A12

S4 10A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A12 10A12 10A4

C2 10A4 10A12 10A4

C3 10A3 10A3 10A3

C4 10A3 10A12

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Bích Liên

  - Chủ nhiệm        : 10A1

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A1 10A1 11A5 10A1

S2 10A1 10A1 10A1

S3 10A5 10A1

S4 10A5 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A1 10A5

C2 10A5 10A1 10A5

C3 10A5 11A5 11A5 11A5

C4 11A5 11A5 11A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đinh Xuân Thịnh

  - Chủ nhiệm        : 12A3

  - Số tiết dạy         : 32

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A3 12A10 12A13

S2 12A3 12A16 12A3

S3 12A3 11A1 12A10

S4 11A8 11A4 12A10 12A3

S5 12A3

C
H

IỀ
U

C1 12A16 11A4 12A3 12A16 12A10

C2 12A3 11A4 11A8 12A3 12A10

C3 12A3 11A8 11A1

C4 12A13 12A10 12A13 12A3 11A1

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thạch Công

  - Chủ nhiệm        : 10A7

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A7 10A14 12A4 10A7

S2 10A7 12A4 12A4 10A7 10A7

S3 10A7 12A4 12A4 10A14

S4 10A14 12A14 12A12 10A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A7 10A5 10A7

C2 10A5 10A5 10A14

C3 10A14 12A14 12A12

C4 12A12 12A4 12A14

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tấn Đạt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 35

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A9 10A15 10A16 12A9

S2 12A9 10A15

S3 12A8 12A2 12A2 12A2 10A15

S4 12A7 12A2 12A8 12A2 10A15

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A2 12A8 12A7 12A7 10A16

C2 10A15 12A8 12A2 12A7 10A16

C3 10A16 12A7 10A16 12A9

C4 12A8 12A7 12A8 12A9 12A9

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Bích Trâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A7

S2 11A7

S3 10A11 10A3 10A1

S4 10A11 10A3 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A3 10A11 11A7

C2 10A3 10A11

C3 11A11 10A1 10A1

C4 11A11 11A7 11A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Hằng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A3 11A2 11A3

S2 11A2 10A6 11A3

S3 11A2 10A6

S4 10A8 10A8 11A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A2 10A2

C2 10A2 11A2

C3 10A6 10A6 10A8

C4 10A2 10A8

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Hòa

  - Chủ nhiệm        : 10A13

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A13 11A14 10A13

S2 10A13 11A14 10A13

S3 11A14 10A13

S4 10A13 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A14 10A13 10A10

C2 11A5 10A10

C3 11A5 11A5 11A14

C4 11A5 10A10 10A13

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Trần Thị Hoa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A12 10A4 10A9

S2 10A4 10A12 10A9

S3 10A12 11A9 11A12

S4 10A12 11A9 10A12

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A9 11A9 11A12

C2 10A9 11A9 11A12

C3 10A4 10A4

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Hợp

  - Chủ nhiệm        : 12A5

  - Số tiết dạy         : 32

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12A5 11A10 12A6 12A5

S2 12A5 11A10 11A6 12A5

S3 12A5 12A11

S4 11A13 12A5 11A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A13 12A6 11A13 12A11 12A11

C2 11A10 12A6 12A15 12A5

C3 12A6 12A15 12A6 12A5 12A5

C4 11A6 12A15 12A6 11A13 12A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trương Xuân Cửu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A1 11A6

S2 11A4 11A10

S3 11A8 12A1 12A1

S4 12A1 11A11

S5 11A13

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Bùi Anh Duy

  - Chủ nhiệm        : 11A10

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A10 10A12 10A6 11A10 11A10

S2 11A10 10A6 11A2 10A6 11A10

S3 10A12 11A10 11A2 11A2

S4 11A10 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A6 11A2

C2 10A10 10A12

C3 10A10 10A12

C4 11A10 10A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Hương Thảo

  - Chủ nhiệm        : 12A7

  - Số tiết dạy         : 35

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A7 12A7 12A7 12A10 12A7

S2 12A7 12A7 12A10 12A7

S3 11A11 11A14 11A3 12A7

S4 12A16 12A12 12A12

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A10 12A10 11A11 11A4

C2 11A14 12A10 11A3 12A16 11A4

C3 11A3 11A4 11A14 11A14 11A3

C4 11A11 11A4 11A14 12A7 11A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Văn Hiến

  - Chủ nhiệm        : 12A6

  - Số tiết dạy         : 32

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A6 10A1 12A2 12A6

S2 12A6 10A1 10A4 12A6

S3 10A2 12A6 10A2

S4 10A4 12A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A4 10A2 12A4 12A4 12A6

C2 12A4 10A2 10A4 12A2 12A6

C3 12A2 12A4 12A6 12A2

C4 10A1 12A2 12A2 10A4 10A1

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Đức Chính

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 12A1 12A14

S4 12A1 12A14

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Sơn

  - Chủ nhiệm        : 12A8

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A8 12A3 12A8 12A8

S2 12A8 12A3 12A15 12A8

S3 11A5 12A8 12A3

S4 12A8 12A15 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A5 11A6 12A8

C2 11A5 11A6 11A5

C3 11A6 12A3 12A13

C4 11A6 12A8 12A13

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A13 11A8

S2 10A9 10A9 11A8

S3 10A9 10A9 10A8

S4 11A13 10A14 10A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A8 11A13 11A7 10A8 11A7

C2 11A13 11A13 11A7 11A9

C3 11A8 11A9 10A14 10A14

C4 11A8 11A9 11A9 10A14 11A7

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hiền

  - Chủ nhiệm        : 11A12

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A12 11A1 10A5 10A7 11A12

S2 11A12 11A12 10A5 10A13 11A12

S3 11A1 10A5 10A7 10A16

S4 11A12 10A7 10A7 10A16

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A5 10A16 10A13

C2 10A16 10A16 10A13

C3 10A13 11A1 11A12

C4 10A13 11A1 11A12

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tiến Thịnh

  - Chủ nhiệm        : 12A9

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A9 12A11 10A11 12A5 12A9

S2 12A9 12A11 10A11 12A9 12A9

S3 10A11 12A9 12A5

S4 12A9 12A9 12A5 10A11

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A3 10A15 12A5

C2 10A3 10A15 10A3

C3 10A15 12A9 10A15

C4 10A15 12A5 10A3

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Quyên

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A2 10A12

S2 11A3 11A4

S3 11A4 10A9 10A11

S4 11A3 10A12

S5 10A10

C
H

IỀ
U

C1 11A1 10A9

C2 11A2 11A1

C3 10A10

C4 10A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Tuyết Linh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 11A9

S2 10A3 10A16

S3 11A7 11A9 10A16

S4 11A8 10A2 10A15

S5 10A14

C
H

IỀ
U

C1 11A10

C2 10A2 11A10

C3 10A4 10A14 11A7

C4 10A4 11A8 10A15

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lý

  - Chủ nhiệm        : 12A10

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A10 12A15 12A10

S2 12A10 12A10 12A5 12A10

S3 12A10 10A7 10A7

S4 12A10 10A13 12A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A4 12A2

C2 10A13 12A4 12A4

C3 12A13 12A5 12A5

C4 12A2 10A13 12A14

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Kim Anh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A6 12A3 12A8

S2 12A7 12A3 12A9

S3 12A7 11A13 12A9

S4 12A6 11A14

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A12 12A3 11A14

C2 12A6 12A9 12A16

C3 12A11 12A1 12A8

C4 12A7 11A13 12A8

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Mai Dung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A6 10A8

S2 11A11 11A5

S3 11A6 11A11

S4 11A6 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A5 10A5

C2 10A8 10A1 11A12

C3 11A12

C4 10A6 11A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lành

  - Chủ nhiệm        : 11A8

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A8 12A5 11A14 11A8

S2 11A8 12A6 10A3 11A13 11A8

S3 12A9 10A4 12A8 12A12 11A12

S4 12A10 10A14 10A9 10A16

S5 10A12

C
H

IỀ
U

C1 11A2 10A10 11A8

C2 12A11 12A7 11A4

C3 10A2 11A10

C4 10A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Trường Thi

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A11 10A7 12A3 12A14 12A2

S2 11A6 12A16 11A5 12A13

S3 12A4 10A5 12A15 10A13

S4 10A1 11A1 11A9 10A11

S5 10A15

C
H

IỀ
U

C1 11A7

C2 12A1

C3 10A8

C4 11A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Hà

  - Chủ nhiệm        : 11A14

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A14 10A8 11A14 11A14

S2 11A14 10A8 11A14 11A14

S3 10A8 10A8 11A1 10A7

S4 11A14 11A1 11A1 10A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A8 11A1

C2 11A14 10A7

C3 10A7 10A7

C4

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Ngô Lê Thiên Hà

  - Chủ nhiệm        : 12A13

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A13 11A6 11A13 12A13

S2 12A13 11A6 11A13 12A13

S3 11A13 11A13 12A13

S4 12A3 12A3 12A13

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A10 12A3

C2 12A13 11A10 12A3

C3 11A6 12A13 11A10

C4 11A6 12A13 11A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Bích

  - Chủ nhiệm        : 12A12

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A12 11A5 12A12 12A12

S2 12A12 11A5 12A12 12A12

S3 12A12 12A5

S4 11A2 11A2 12A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A5 11A5

C2 12A5 11A5

C3 11A2 12A12

C4 11A2 12A12

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương Thảo

  - Chủ nhiệm        : 12A14

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A14 12A14

S2 12A14 12A14 10A13 10A11 12A14

S3 12A14 12A14 10A13 10A13

S4 10A11 10A5 10A5 10A13

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A11 12A9 12A14 12A9

C2 12A9 10A11 10A13 12A14

C3 12A9 10A11 10A5 10A5

C4 10A11 10A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hương

  - Chủ nhiệm        : 12A11

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A11 12A8 11A12 12A11

S2 12A11 12A8 11A12 12A11

S3 11A3 11A11 12A11

S4 11A3 11A11 12A11

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3 11A12 11A3

C2 11A12 11A12 11A11

C3 12A8 12A8 12A11

C4 12A11 11A11 12A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thụy Thanh Vân

  - Chủ nhiệm        : 10A4

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A4 12A2 12A2 12A16 10A4

S2 10A4 12A2 12A2 12A16 10A4

S3 10A1 12A16 10A4 10A4

S4 10A1 12A16 10A4 10A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A1 10A4

C2 12A16 10A9 10A1

C3 10A9 10A9 10A1

C4 10A9 10A9

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Phương Linh

  - Chủ nhiệm        : 12A1

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A1 10A15 12A1

S2 12A1 10A15 12A1

S3 10A15 12A1 12A6

S4 10A15 12A1 12A6 12A1

S5 12A1

C
H

IỀ
U

C1 12A6 12A6 12A10

C2 12A1 10A6 10A6 12A10

C3 12A10 10A6 12A1 10A6

C4 12A10 10A15 10A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phan Văn Phong

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A8 10A14 10A14

S2 11A8 10A14

S3 10A14 11A4

S4 10A14 11A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A4 11A4 11A8

C2 11A8

C3

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Tố Trinh

  - Chủ nhiệm        : 10A2

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2 10A2 10A3 10A2

S2 10A2 10A2 10A3 10A2

S3 10A3 11A9 10A16 10A3

S4 10A3 11A9 10A16 11A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A16 11A9

C2 10A16 11A9 11A7

C3 11A7 10A2 10A16

C4 11A7 10A2 10A2

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Viết Huy

  - Chủ nhiệm        : 12A15

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A15 10A10 10A12 10A10 12A15

S2 12A15 10A10 12A15 10A10 12A15

S3 10A10 12A15 12A4

S4 10A12 12A4 12A4 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A15 12A15 10A12

C2 12A15 10A12

C3 10A12 12A7 12A7

C4 10A12 12A7 12A7

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Hạt

  - Chủ nhiệm        : 11A3

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A3 12A13 11A9 11A3

S2 11A3 12A4 12A2 11A3

S3 12A1 11A12

S4 11A11 12A4 12A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A8 11A14 12A3 11A5

C2 11A10 11A4 11A3 12A13

C3 11A6 11A13 12A13 11A2

C4 11A7 12A3 12A1 11A1 12A2

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hàng Thị Hiền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A15 10A9 10A8

S2 12A9 10A4 12A8

S3 12A15 12A7 10A5

S4 12A7 10A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A9 12A16 12A14

C2 12A10 10A1 12A8

C3 12A16 12A10 12A14

C4 12A16 12A14 12A15

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Nhung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A16

S2 10A15

S3 10A11

S4 10A7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kiều Tiên

  - Chủ nhiệm        : 10A10

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A10 12A12 10A12 10A10

S2 10A10 12A12 12A5 10A10

S3 10A13 10A10 12A12

S4 12A11 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A11 12A11

C2 10A14 12A6

C3 12A6 10A3

C4 12A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Trà My

  - Chủ nhiệm        : 10A8

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A8 12A12 10A7 10A13 10A8

S2 10A8 10A9 10A7 12A11 10A8

S3 12A12 12A11 10A8

S4 10A10 12A11 12A13 10A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A8 12A13 12A13

C2 10A3 10A4

C3 10A13 10A4 10A9

C4 10A10 12A12

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Miền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A5 11A4

S2 10A14 11A11

S3 11A8 11A2

S4 11A10 10A11

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A1 11A14 10A12 11A9

C2 10A12 10A14 10A2

C3 11A7 10A2 11A6 10A11

C4 11A1 10A1 11A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Trúc Phương

  - Chủ nhiệm        : 10A6

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A6 10A5 10A5 10A6

S2 10A6 12A7 10A6

S3 10A6 10A16 12A6

S4 10A16 10A6 12A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A15

C2 10A15

C3 12A2

C4

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Quỳnh Anh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A12

S2 12A15 12A14

S3 12A9 12A1 12A16

S4 12A8 12A15

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A10 12A14 12A16

C2 11A13 12A4 12A14

C3 12A3 12A16 12A15

C4 12A1 12A1

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thúy

  - Chủ nhiệm        : 11A7

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A7 11A9 12A9 11A7

S2 11A7 10A16 12A13 11A7

S3 12A13 11A8

S4 11A7 12A12

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A11 12A8 10A14

C2 12A10 10A15

C3 11A10 10A12 10A13

C4 12A12 10A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Mai Trọng Trường

  - Chủ nhiệm        : 11A5

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A5 11A6 12A16 12A15 11A5

S2 11A5 12A15 11A3 12A14 11A5

S3 12A7 11A5 10A1

S4 10A2 12A6 10A4 12A16

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A5

C2 11A4

C3 12A14

C4 10A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Thông Minh Tèo

  - Chủ nhiệm        : 10A9

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A9 12A4 12A11 10A6 10A9

S2 10A9 10A5 10A9

S3 11A12 11A13 10A10

S4 10A8 11A14 11A2 11A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A1 10A9

C2 12A11

C3 12A2 12A1

C4 12A3 10A7

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đinh Văn Thuận

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2

S2 10A2 12A2

S3 10A3 12A2

S4 10A3 10A13

S5 10A13

C
H

IỀ
U

C1 12A12 11A10

C2 12A12 11A10

C3 12A11 10A4

C4 12A11 10A4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Duy Châu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A13

S2 12A13 12A3

S3 10A16 12A14 12A3

S4 10A16 12A14

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 11A14 12A4 12A10 11A9

C4 11A14 12A4 12A10 11A9

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Nam

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12A1

S2 12A1

S3 10A14

S4 10A14

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A6 11A3 10A7 11A2

C2 10A6 11A3 10A7 11A2

C3 10A5 11A1 12A16 11A4

C4 10A5 11A1 12A16 11A4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tuấn Kiệt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A13 12A7 12A6 10A1

S2 11A13 12A7 12A6 10A1

S3 11A12 10A15 11A11 12A8

S4 11A12 10A15 11A11 12A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A5

C2 12A5

C3 11A8

C4 11A8

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Thanh Tùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A7

S2 11A7

S3 10A10

S4 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A5 11A6 12A9 10A11

C2 11A5 11A6 12A9 10A11

C3 10A9 10A12 12A15 10A8

C4 10A9 10A12 12A15 10A8

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Ngọc Tuyền

  - Chủ nhiệm        : 11A11

  - Số tiết dạy         : 39

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A11 12A12 12A6 11A11 11A11

S2 11A11 12A12 12A6 11A11 11A11

S3 12A3 12A12 12A3 11A11

S4 12A12 12A3 11A11 11A2 11A11

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A11 11A2 11A2 12A6 12A12

C2 11A11 12A3 11A2 12A6 12A12

C3 11A11 12A3 11A11 11A2 11A11

C4 12A3 12A6 12A12 11A2 11A2

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Đức Thịnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A1 12A1

S2 12A1 12A1

S3

S4 12A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A1

C2 12A1

C3 12A1

C4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Lê Liên

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A4 11A14 11A4

S2 11A4 11A14 11A14

S3 10A15 11A4 11A14

S4 10A15 11A4 10A15

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A15 10A15

C2 11A14 10A15 11A14

C3 10A15 11A4

C4 11A14 11A4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Mỹ Phượng

  - Chủ nhiệm        : 10A16

  - Số tiết dạy         : 39

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A16 10A16 11A13 10A1 10A16

S2 10A16 11A1 11A13 10A1 10A16

S3 10A16 10A1 11A1 11A5 11A5

S4 11A5 11A5 10A16 11A5 11A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A1 11A5 11A1 11A13 11A1

C2 10A1 11A1 11A13 11A1

C3 10A1 10A1 11A13 10A16 11A13

C4 10A16 10A1 11A13 10A16 10A16

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Đình Bảo Thy

  - Chủ nhiệm        : 12A16

  - Số tiết dạy         : 34

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A16 12A16 12A8 12A9 12A16

S2 12A16 12A5 12A8 11A12 12A16

S3 12A16 12A5 12A16

S4 12A5 12A8 11A12 12A16

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A12 11A12 12A16 11A12

C2 12A16 11A12 12A16 12A8 12A9

C3 12A9 11A12 12A8 12A9

C4 12A5 12A9 11A12 12A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Đoan Trang

  - Chủ nhiệm        : 10A11

  - Số tiết dạy         : 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A11 10A11 12A10 12A10 10A11

S2 10A11 10A11 12A10 12A13 10A11

S3 12A15 12A13 12A13 12A13

S4 12A15 12A13 12A15

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A11 12A15 10A11

C2 10A11 12A15 10A11

C3 12A15 12A13 10A11 12A10

C4 12A15 12A13 10A11 12A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương Trang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A8 10A2

S2 11A9 10A2 11A8

S3 10A2 10A2

S4 10A2 10A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A2 11A9 11A8 10A2 10A8

C2 11A8 11A9 10A8 10A8 10A8

C3 11A9 11A8 10A8 11A9 11A8

C4 11A9 11A8 11A9 11A8

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Thái Thị Thanh Trang

  - Chủ nhiệm        : 10A12

  - Số tiết dạy         : 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A12 10A4 10A4 12A11 10A12

S2 10A12 10A12 10A4 12A11 10A12

S3 12A4 10A12 10A12

S4 12A11 10A12 10A12

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A4 10A4 10A4

C2 10A12 10A4 12A11 12A11

C3 12A4 12A11 10A12 12A4

C4 12A4 12A11 10A12 12A4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Hồ Thu Thủy

  - Chủ nhiệm        : 10A5

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5 10A5 10A10 10A5

S2 10A5 10A5 10A10 10A5

S3 10A9 10A10 10A5

S4 10A9 10A9 10A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A10 10A10 10A9

C2 10A10 10A10 10A10 10A9

C3 10A10 10A9 10A5

C4 10A10 10A5 10A9 10A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Hoàng Long

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A13 10A13 11A3

S2 10A13 10A13 11A3

S3 10A6 11A3 11A6 10A6

S4 10A6 11A3 11A6 10A13

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A6 11A6 10A6 11A6

C2 11A3 11A6 10A6 11A6

C3 11A3 10A13 10A6

C4 11A3 10A13 10A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Chu Điệp

  - Chủ nhiệm        : 10A14

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A14 12A14 12A14 10A14

S2 10A14 10A14 12A14 10A14

S3 10A14 12A7

S4 12A14 12A7 12A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A14 12A2 10A14 10A14 12A2

C2 12A14 12A2 12A14 10A14 12A2

C3 12A7 12A14 12A7

C4 10A14 10A14 12A2

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trương Ngọc Anh Thư

  - Chủ nhiệm        : 10A3

  - Số tiết dạy         : 32

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 10A7 11A10 11A10 10A3

S2 10A3 10A7 11A10 11A10 10A3

S3 11A7 10A3 11A7 11A7

S4 11A7 10A3 11A7 11A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A10 10A7 10A3 10A3

C2 10A7 10A7 11A7 10A3

C3 10A7 10A3 10A7 11A10

C4 10A3 11A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Kiều Tân Khoa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A14 12A1

S2 11A9 10A5

S3 12A5 11A10 11A11

S4 11A9 11A10

S5 11A11

C
H

IỀ
U

C1 11A9 10A14

C2 11A9 11A11 10A5

C3 11A10 11A11

C4 12A6 11A10 12A16

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Hằng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A9 10A15 11A2

S2 11A1 11A2

S3 11A3 12A15 11A1 10A15

S4 10A9 11A3 11A2

S5 10A16

C
H

IỀ
U

C1 12A14 10A16

C2 11A2 12A13

C3 11A1 11A1

C4 11A3 11A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Tuyết

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A4 11A12 10A4

S2 11A12 12A10 10A8

S3 11A8 11A8 10A12

S4 11A8 11A8 11A12

S5 11A12

C
H

IỀ
U

C1 11A4 10A12

C2 10A8 12A11

C3 11A4 12A12

C4 11A4 10A4

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Tạ Thị Hồng Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2 11A5 12A3

S2 11A6 11A5

S3 11A5 10A11 11A6 11A13

S4 11A5 11A6 11A13 11A13

S5 10A11

C
H

IỀ
U

C1 10A1 10A1

C2 10A2 12A4

C3 12A2

C4 11A6 11A13

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Võ Sĩ Hùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A6

S2 10A6 10A3

S3 10A13 11A7 11A14

S4 10A10 12A7 11A14

S5 11A14

C
H

IỀ
U

C1 11A7 10A13 10A3

C2 11A7 12A8 10A7

C3 11A7 10A10

C4 10A7 12A9 11A14

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN1

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A1

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN10

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A10

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN11

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A11

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN12

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A12

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN13

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A13

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN14

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A14

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN15

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A15

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN16

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A16

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN2

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A2

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN3

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A3

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN4

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A4

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN5

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A5

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN6

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A6

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN7

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A7

C5



Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN8

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A8

C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

Nhân bản của TKB có mã: 16

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : ĐTN9

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A9

C5


